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Thời gian Bữa sáng BỮA TRƯA Bữa xế Suy dinh dưỡng Dư cân- Béo phì

Mặn Canh Tráng miệng

Thứ 2

(03/03/2025)

*13-18 tháng

*19-6 tuổi

 - Nui nấu thịt gà, nấm bào 

ngư, carot

- sữa bột

*13 tháng-18 tháng

- Cháo vịt nấu cải bó xôi

*19 tháng- 6 tuổi

- Vịt nấu củ cải trắng

 - Canh mồng tơi nấu 

cua đồng
 - Dưa hấu

* 13-18 tháng:

* 19 tháng - 6 tuổi:

- Suop cua nấm bào ngư

* Sữa bột

 -Phô mai  -Cải bó xôi luộc

Thứ 3

(04/03/2025)

* 13-18 tháng:

* 19 tháng - 6 tuổi: 

-  Cháo thịt bò nấu mướp 

hương

* Sữa bột

*13-18 tháng

- Cháo cá diêu hồng nấu bí đỏ

*19 tháng- 6 tuổi

- Cá diêu hồng kho bầu

 - Canh bí đỏ nấu thịt 

nạc vai
 - Nước chanh dây

*13 tháng-18 tháng

*19 tháng- 6 tuổi

- Bún than (thịt nạc dăm,trứng 

chiên,chả lụa)

- sữa bột

 -Phô mai  - Bắp cải luộc

Thứ 4

(05/03/2025)

* 13-18 tháng: 

* 19 tháng - 6 tuổi: 

- Bún gạo nấu thịt nạc 

thăn, cà rốt

* Sữa bột

* 13-18 tháng: 

- Cháo thịt gà, nấm rơm

* 19 tháng - 6 tuổi: 

- Thịt gà kho nấm rơm,hành tây

 - Canh rau dền nấu tôm 

thịt
 - Chuối

* 13-18 tháng:

* 19 tháng - 6 tuổi: 

- Cháo hải sản,tôm,mực

* Sữa bột

 -Phô mai  - Rau tần ô luộc

Thứ 5

(06/03/2025)

* 13-18 tháng: 

* 19 tháng - 6 tuổi: 

- Hủ tiếu bò kho

* Sữa bột

* 13-18 tháng: 

- Cháo tôm nấu cải ngọt

* 19 tháng - 6 tuổi: 

- Thịt nạc đùi nấu chua ngọt: Dưa 

leo, hành tây, cà chua, cần tàu

 - Canh cải ngọt thịt nạc 

đùi
 - Thanh long

* 13-18 tháng:

* 19 tháng - 6 tuổi: 

- Bánh canh gan, thịt, tim, cà 

rốt

* Sữa bột

 -Phô mai  - Bầu luộc

Thứ 6

(07/03/2025)

* 13-18 tháng:

* 19 tháng - 6 tuổi: 

- Súp gà bí đỏ

* Sữa bột

* 13-18 tháng: 

- Cháo nghêu nấu cải nhúng

* 19 tháng - 6 tuổi: 

- Cá basa chưng tương

 - Canh chua giá, bạc hà  

nấu tôm thịt
 - Đu đủ

* 13-18 tháng:

Bánh flan

* 19 tháng - 6 tuổi: 

- Banh bông lan nho

* Sữa bột

 -Phô mai  - Cải nhúng luộc

Người lập bảng Quản Lý Vùng

Nguyễn Thị Tiến Huỳnh Xuân Diệu


